PHỤ LỤC XVI

MẪU BẢNG KÊ CÁC HỆ THỐNG, TỔNG THÀNH, PHỤ TÙNG THAY THẾ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2026/TT-BXD ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
	(CƠ SỞ CẢI TẠO)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ………
	….., ngày ...... tháng ......năm .......


BẢNG KÊ CÁC HỆ THỐNG, TỔNG THÀNH, PHỤ TÙNG THAY THẾ

Kính gửi: Cơ sở đăng kiểm …………(mã số)………….

Biển số xe:

Nhãn hiệu/Tên thương mại:                                            Mã kiểu loại:

Số khung:                                                                        Số động cơ:

Ký hiệu thiết kế: …………………………………….

	TT
	Tổng thành, hệ thống, phụ tùng
	Nguồn gốc
	Tình trạng
	Số giấy chứng nhận(3)
	Ghi chú

	
	
	Mua ngoài(1)
	Tự sản xuất, chế tạo(2)
	
	
	

	
	
	
	
	Chưa qua SD
	Đã qua SD
	
	

	1. Động cơ
	
	
	
	
	
	

	1.1
	…
	
	
	
	
	
	

	2. Hệ thống lái
	
	
	
	
	
	

	3. Hệ thống phanh
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Bình khí nén
	
	
	
	
	
	

	3.2
	…
	
	
	
	
	
	

	4. Hệ thống điện, đèn chiếu sáng và tín hiệu
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Đèn chiếu sáng phía trước
	
	
	
	
	
	

	4.2
	…….
	
	
	
	
	
	

	…..
	
	
	
	
	
	


	
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: (cơ sở cải tạo).
	……, ngày…. tháng …. năm…..
Cơ sở cải tạo
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Hướng dẫn ghi:
(1) Ghi tên nước sản xuất trong trường hợp nhập khẩu; ghi tên cơ sở sản xuất trong trường hợp sản xuất trong nước.

(2) Ghi tên cơ sở cải tạo.

(3) Áp dụng với hệ thống, tổng thành, phụ tùng phải có giấy chứng nhận hoặc công bố hợp quy.

